LỊCH THI ĐẤU GIAI ĐOẠN I THEO MÃ SỐ BỐC THĂM 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NIGHT WOLF 2023

(14 CLB, 13 vòng đấu)

	Giai đoạn 1
	MT
	CLB - CLB

	Vòng
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Vòng 1
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Topenland Bình Định

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Viettel
	-
	Hà Nội

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

	
	
	
	Lạch Tray
	
	Hải Phòng
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Thiên Trường
	
	Nam Định
	-
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	19/8 Nha Trang
	
	Khánh Hòa
	-
	Đông Á Thanh Hóa

	Vòng 2
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	
	Hà Tĩnh
	
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
	-
	Viettel

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Thống Nhất
	
	TP. Hồ Chí Minh
	-
	Hải Phòng

	
	
	
	Hòa Xuân
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Nam Định

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Đông Á Thanh Hóa
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Quy Nhơn
	
	Topenland Bình Định
	-
	Khánh Hòa

	Vòng 3
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Viettel

	
	
	
	Hà Tĩnh
	
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
	-
	Hà Nội

	
	
	
	Thống Nhất
	
	TP. Hồ Chí Minh
	-
	Khánh Hòa

	
	
	
	Thiên Trường
	
	Nam Định
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Hải Phòng

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Đông Á Thanh Hóa
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Quy Nhơn
	
	Topenland Bình Định
	-
	Becamex Bình Dương

	Vòng 4
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Đông Á Thanh Hóa

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Viettel
	-
	Nam Định

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	Lạch Tray
	
	Hải Phòng
	-
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

	
	
	
	Hòa Xuân
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Topenland Bình Định

	
	
	
	19/8 Nha Trang
	
	Khánh Hòa
	-
	Sông Lam Nghệ An

	Vòng 5
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Hải Phòng

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Viettel
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Hà Tĩnh
	
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Thống Nhất
	
	TP. Hồ Chí Minh
	-
	Hà Nội

	
	
	
	Thiên Trường
	
	Nam Định
	-
	Khánh Hòa

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Quy Nhơn
	
	Topenland Bình Định
	-
	Đông Á Thanh Hóa







	Giai đoạn 1
	MT
	CLB - CLB

	Vòng
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Vòng 6
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Hải Phòng

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Khánh Hòa

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	
	Thống Nhất
	
	TP. Hồ Chí Minh
	-
	Topenland Bình Định

	
	
	
	Thiên Trường
	
	Nam Định
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Hòa Xuân
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Viettel

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Đông Á Thanh Hóa
	-
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

	Vòng 7
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Nam Định

	
	
	
	Hà Tĩnh
	
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Lạch Tray
	
	Hải Phòng
	-
	Viettel

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Đông Á Thanh Hóa
	-
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	19/8 Nha Trang
	
	Khánh Hòa
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Quy Nhơn
	
	Topenland Bình Định
	-
	Hà Nội

	Vòng 8
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Viettel
	-
	Topenland Bình Định

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Đông Á Thanh Hóa

	
	
	
	Thống Nhất
	
	TP. Hồ Chí Minh
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	
	Thiên Trường
	
	Nam Định
	-
	Hải Phòng

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

	
	
	
	19/8 Nha Trang
	
	Khánh Hòa
	-
	Becamex Bình Dương

	Vòng 9
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Hà Tĩnh
	
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
	-
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Hà Nội

	
	
	
	Lạch Tray
	
	Hải Phòng
	-
	Khánh Hòa

	
	
	
	Hòa Xuân
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Đông Á Thanh Hóa
	-
	Viettel

	
	
	
	Quy Nhơn
	
	Topenland Bình Định
	-
	Nam Định

	Vòng 10
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Khánh Hòa

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Viettel
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Hà Nội

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Đông Á Thanh Hóa

	
	
	
	Thống Nhất
	
	TP. Hồ Chí Minh
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Thiên Trường
	
	Nam Định
	-
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

	
	
	
	Quy Nhơn
	
	Topenland Bình Định
	-
	Hải Phòng






	Giai đoạn 1
	MT
	CLB - CLB

	Vòng
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Vòng 11
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Nam Định

	
	
	
	Hà Tĩnh
	
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
	-
	Topenland Bình Định

	
	
	
	Lạch Tray
	
	Hải Phòng
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Hòa Xuân
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Đông Á Thanh Hóa
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	
	19/8 Nha Trang
	
	Khánh Hòa
	-
	Viettel

	Vòng 12
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Viettel
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	Lạch Tray
	
	Hải Phòng
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Thiên Trường
	
	Nam Định
	-
	Đông Á Thanh Hóa

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Topenland Bình Định

	
	
	
	19/8 Nha Trang
	
	Khánh Hòa
	-
	Hà Nội

	Vòng 13
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Hà Tĩnh
	
	Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
	-
	Khánh Hòa

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Nam Định

	
	
	
	Thống Nhất
	
	TP. Hồ Chí Minh
	-
	Viettel

	
	
	
	Hòa Xuân
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Đông Á Thanh Hóa
	-
	Hải Phòng

	
	
	
	Quy Nhơn
	
	Topenland Bình Định
	-
	Hoàng Anh Gia Lai
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